
LÊ THỊ HỒNG LIỄU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN SCCK 17A

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.55.05.010.024/06/99AnNguyễn Tấn04621710011

5.56.04.09.009/09/99AnhHuỳnh Bảo04621710022

5.55.05.010.012/02/96AnhLê Tuấn04621710033

5.55.05.010.020/06/99AnhNguyễn Tuấn04621710044

4.44.04.08.017/11/99AnhTrần Thái04621710055

4.24.03.010.007/12/98BảoNguyễn Võ Hoài04621710066

7.08.05.010.029/04/98BảoPhan Quốc04621710077

5.45.05.09.014/09/99BảoTrần Hồng Hoài04621710088

6.17.04.010.012/07/98BìnhLưu Thanh04621710099

0.00.00.00.028/01/99CảnhNguyễn Ngọc046217101010

0.00.00.00.023/03/89ChúngĐàng Phương046217101111

5.55.05.010.014/05/98CôngNguyễn Thành046217101212

0.00.00.00.002/12/96DuyĐào Quang046217101313

3.22.03.010.024/04/1999DuyLê Đỗ Anh046217101414

4.34.04.07.018/06/99DuyPhạm Thái046217101515

7.08.05.010.019/09/99DuyTrần Phúc046217101616

0.00.00.00.028/11/97DuyệtLê Văn046217101717

5.55.05.010.001/04/99DũngNguyễn Trí046217101818

0.00.00.00.026/08/99ĐangCao Hữu046217101919

5.66.04.010.025/03/99ĐạoNguyễn Ngọc046217102020

5.55.05.010.028/07/99ĐạtNguyễn Thành046217102121

5.55.05.010.005/02/99ĐạtVõ Tấn046217102222

3.33.02.010.001/05/99ĐoànVõ Thành046217102323

0.00.00.00.020/11/99ĐôngNguyễn Văn046217102424

4.14.04.05.010/05/99ĐứcBùi Trọng046217102525

7.08.05.010.010/02/98ĐứcNguyễn Văn046217102626

5.55.05.010.006/03/99GiangHuỳnh Hoàng046217102727

0.00.00.00.019/11/99HàoĐinh Anh046217102828

6.17.04.010.010/08/99HàoNguyễn Nhật046217102929

2.82.02.010.025/08/99HậuVăn Tiến046217103030

5.55.05.010.028/01/99HiềnNguyễn Hoàng046217103131

1.00.00.010.015/10/99HiếuLê Minh046217103232

3.84.03.06.009/10/99HiếuNguyễn Hoàng Minh046217103333
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3.43.03.07.026/10/99HiếuNguyễn Văn046217103434

5.66.04.010.028/08/99HiếuTrần Lê Chí046217103535

5.04.05.010.024/10/99HoàngVõ Minh046217103636

0.00.00.00.024/11/99HuyVõ Đinh Bảo046217103737

6.35.07.010.028/11/99HùngNguyễn Minh046217103838

0.00.00.00.010/08/99HùngTrần Nguyễn Ngọc046217103939

4.64.04.010.020/11/99KhangTrần Lê Vỹ046217104040

7.26.08.010.030/07/99KhánhNguyễn Văn046217104141

4.24.03.010.011/02/99KhánhTrần Quốc046217104242

6.06.05.010.015/04/99KiênĐào Trung046217104343

5.66.04.010.027/01/99KiênNguyễn Trung046217104444

0.00.00.00.007/04/99LâmHồ Chí046217104545

5.55.05.010.004/02/99LâmTrương Hạ046217104646

5.97.04.08.013/08/99LậpHuỳnh Công046217104747

0.00.00.00.016/05/98LễNguyễn Hiếu046217104848

5.04.05.010.017/06/99LinhNguyễn Minh046217104949

1.00.00.010.008/01/99LinhVõ Nhật046217105050

1.90.03.07.027/06/99LợiNguyễn Tấn046217105151

2.32.02.05.004/10/98LợiPhan Văn046217105252

3.53.03.08.015/11/99LuânNguyễn Minh046217105353

4.54.04.09.024/09/99MẫnNguyễn Võ Minh046217105454

0.00.00.00.010/12/99NamLê Hoàng046217105555

5.04.05.010.018/01/99NgànVõ Đông046217105656

0.00.00.00.002/06/99NgọcVõ Thái046217105757

4.64.04.010.029/05/99PhátHuỳnh Tấn046217105858

5.04.05.010.002/11/99PhongNguyễn Trường046217105959

3.02.03.08.029/04/99PhúcPhùng Nhật046217106160

3.83.04.07.013/10/98QuânNguyễn Huỳnh Anh046217106261

3.13.02.08.016/11/99QuýNguyễn Phú046217106362

2.60.04.010.030/05/99SangPhan Thanh046217106463

5.23.07.09.018/11/96SangTrần Thanh046217106564

2.10.04.05.031/08/99SơnNguyễn Duy046217106665

2.73.03.00.010/02/99TàiĐỗ Dương046217106766

0.00.00.00.008/08/99TàiHuỳnh Tấn046217106867

0.70.00.07.024/12/98TàiNguyễn Hữu046217106968

3.33.02.010.011/01/99TàiNguyễn Tiến046217107069

3.31.05.08.011/02/99TàiPhạm Trần Tấn046217107170

5.84.07.010.021/02/99TánhMai Văn046217107271

1.00.00.010.029/09/98TâmNguyễn Chí046217107372

1.00.00.010.020/02/98TâmNguyễn Thanh046217107473
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6.57.05.010.001/09/99TháiPhan Thành046217107574

1.00.00.010.028/06/98ThắngNgô Đức046217107675

1.00.00.010.014/01/99ThắngNguyễn Quốc046217107776

5.66.04.010.020/09/98ThonhChau Minh046217107877

5.04.05.010.020/09/99ThôngNguyễn Tấn046217107978

5.44.06.010.016/10/98ThôngVũ Minh046217108079

6.35.07.010.022/11/99TiếnNguyễn Minh046217108180

1.40.02.06.020/08/99ToànLê Phạm Phúc046217108281

1.70.03.05.021/02/99ToànTrương Quốc046217108382

5.55.05.010.008/08/99TríTrần Minh046217108583

3.62.04.010.030/09/98TrọngBùi Phi046217108684

5.66.04.010.004/03/99TrungVõ Phước046217108785

1.00.00.010.010/09/99TrườngNguyễn Xuân046217108886

1.80.03.06.013/10/99TrựcNguyễn Hữu046217108987

4.33.05.08.003/02/97TuyếnLưu Vĩnh046217109088

1.00.00.010.002/01/99VũNguyễn Tấn046217109289

2.80.05.08.015/04/99VũNguyễn Văn046217109390

H.Ghép -
CÐNCGKL16A2.60.05.06.026/11/95MinhĐỗ Công046116104791

H.Ghép -
CÐNCGKL16B0.00.00.00.028/01/97ThắngBùi Lê Diệp046116115792

H.Ghép -
CÐNSCCK14B0.00.00.00.011/06/1995HiếuPhạm Thiện Trí046214112793

H.Ghép -
CÐNSCCK16A0.00.00.00.011/08/97TuânTrần Mạnh046216108294

H.Ghép -
CÐNSCCK16B0.00.00.00.023/09/98ThuậnPhan Tấn046216116195

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ THỊ HỒNG LIỄU

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 08 tháng 03 năm 2018

45(47.4%)13(13.7%)27(28.4%)6(6.3%)4(4.2%)0(0%)0(0%)95(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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